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Số:            /KH-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày       tháng       năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong  

lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về 

quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2030. Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang xây dựng kế hoạch quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đảm 

bảo an toàn, hiệu quả. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu 1: Tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm diệt 

khuẩn, diệt côn trùng từ cấp tỉnh đến cấp huyện 

- Ít nhất 50% các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch và bố trí 

kinh phí cho đơn vị y tế để triển khai công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt 

khuẩn, diệt côn trùng. 

- Ít nhất 80% các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế tham gia các hội thảo, tập 

huấn phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tham quan học tập và trao 

đổi kinh nghiệm về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng. 

- Ít nhất 50% cán bộ phụ trách công tác hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, 

diệt côn trùng của các cấp được tập huấn. 

2.2. Mục tiêu 2: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sản 

xuất, mua bán và sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng 

- 50% các huyện, thị xã, thành phố triển khai hoạt động kiểm tra việc 

quản lý, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng. 

- 50% cán bộ thanh tra Sở Y tế được tập huấn về công tác thanh tra, kiểm 

tra đối với hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng. 

- 30% các cuộc thanh, kiểm tra đối với hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, 

diệt côn trùng có sự phối hợp liên ngành. 

- 50% cơ sở sản xuất, mua bán, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, 

diệt côn trùng được thanh, kiểm tra. 
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2.3. Mục tiêu 3: Nâng cao nhận thức cho các cơ sở y tế và cộng đồng về 

an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng 

- 80% các cơ sở y tế trên địa bàn tham gia tập huấn về các văn bản quy phạm 

pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng. 

- 20% các huyện, thị xã, thành phố có tổ chức tập huấn về các văn bản 

quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn 

trùng cho các cơ sở y tế. 

- 50% các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng được tập huấn về các văn 

bản quy phạm pháp luật và an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt 

côn trùng. 

- 20% các huyện, thị xã, thành phố có hoạt động truyền thông về an toàn 

sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng. 

2.4. Mục tiêu 4: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 

hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng 

- 100% thủ tục hành chính về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt 

côn trùng được triển khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 của 

tỉnh Bắc Giang. 

- 80% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm, các đơn 

vị liên quan được tập huấn, phổ biến về triển khai thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến cấp độ 4 về hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp liên ngành 

- Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị y tế trực thuộc cập nhật kịp thời các văn 

bản quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong gia dụng, y tế và thực hiện đúng quy định. 

- Huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng 

đồng trong công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

- Phối hợp với các ban, ngành liên quan và các đơn vị để xây dựng hệ 

thống quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế. 

2. Tăng cường năng lực quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh 

- Triển khai hệ thống đăng ký trực tuyến mức độ 4 để tăng cường minh 

bạch và tạo điều kiện cho mọi người dân cùng tham gia giám sát, phát hiện các 

chế phẩm lưu hành trên thị trường không đúng quy định. 

- Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên cơ sở hệ thống mạng lưới 

cán bộ sẵn có ở các cơ sở y tế. 
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- Cập nhật kiến thức, tổ chức đào tạo, giám sát, hướng dẫn cho đội ngũ 

chuyên trách/phụ trách của các cơ sở y tế trong công tác quản lý hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

- Tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ về ứng dụng các quy định, phạm vi 

áp dụng, phương pháp quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng 

trong gia dụng và y tế cho Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

- Xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo về an toàn hóa chất 

cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. 

3. Tăng cường công tác truyền thông: Phối hợp với các cơ quan truyền 

thông trên địa bàn, tăng cường thông tin truyền thông nâng cao năng lực, nâng cao 

nhận thức cho cán bộ y tế và cộng đồng về quản lý, sử dụng an toàn hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sản xuất, mua bán và sử dụng hóa 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế trên địa bàn. 

- Phối hợp liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về quản lý sản xuất, mua bán và sử dụng hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng về hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn. 

6. Chế độ thống kê, báo cáo:   

Báo cáo kết quả triển khai theo Kế hoạch của các đơn vị gửi về Sở Y tế 

(qua Phòng Nghiệp vụ Y) định kỳ 6 tháng 1 lần (30/6 và 31/12); báo cáo 12 

tháng trước ngày 10/01/2025 (Theo mẫu đề cương báo cáo gửi kèm). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách được giao năm 2024 theo Kế hoạch số 80/KH-

UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về việc quản lý hóa chất, chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế giai đoạn 2024 - 2030 và 

nguồn kinh phí hợp pháp khác của các đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

          1. Các phòng thuộc Sở 

 1.1. Phòng Nghiệp vụ Y 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu thực 

hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 11/4/2024 của UBND tỉnh về quản lý hóa 

chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2024 - 2030; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát 

các đơn vị trong sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế theo đúng quy định. 
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- Tiếp nhận hồ sơ công bố, đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Y tế thông tin về các cơ sở sản xuất hóa chất, chế phẩm; cơ sở cung cấp 

dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Tham gia thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế năm 2024 gửi về Bộ Y tế, UBND tỉnh 

theo quy định. 

1.2. Thanh tra Sở Y tế 

- Chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý 

hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về quản lý sản xuất, mua bán và sử dụng hóa chất, chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, hàng kém chất lượng về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động theo quy định. 

1.3. Phòng Nghiệp vụ Dược: Tham gia kiểm tra, đánh giá công tác mua 

bán, bảo quản, quản lý, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn 

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định. 

1.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu Lãnh đạo Sở hướng dẫn chế 

độ chi các nội dung triển khai kế hoạch theo dự toán được phê duyệt đảm bảo 

đúng quy định. 

1.5. Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân: Kiểm tra các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh dược có kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế và các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn các văn bản quy phạm pháp 

luật về an toàn sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. 

- Chủ động đăng tải thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông 

triển khai phổ biến, tuyên truyền theo quy định. 

- Tham gia các hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.  

3. Các đơn vị trong ngành 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại đơn vị. 
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- Thực hiện việc mua sắm, sử dụng đối với hoá chất, chế phẩm diệt côn 

trùng và diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

chuyên môn phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. 

- Cử cán bộ tham dự hội thảo, tập huấn các quy định của pháp luật về sử 

dụng hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng. 

- Phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm 

tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong nhập khẩu, sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 

vực gia dụng và y tế. 

6. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Tham mưu với UBND các 

huyện, thị xã, thành phố: 

- Ban hành kế hoạch và bố trí kinh phí để triển khai công tác quản lý hóa 

chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành các 

chỉ tiêu được giao. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật trong nhập khẩu, 

sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế đến các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của 

pháp luật trong nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; đẩy mạnh công tác 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng về 

hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. 

- Tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về sử dụng hóa chất, chế 

phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng cho các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý.  

Trên đây là kế hoạch quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong gia dụng và y tế của ngành Y tế tỉnh Bắc Giang năm 2024, Sở 

Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Về công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn  

dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 

(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SYT ngày 16/4/2024 của Sở Y tế) 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

- Các văn bản, hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn; 

- Công tác truyền thông, phổ biến pháp luật; 

- Kế hoạch thanh, kiểm tra; 

- Các hoạt động phối hợp liên ngành về HC, CP. 

II. KẾT QUẢ THANH, KIỂM TRA 

1. Tình hình sản xuất; mua bán; cung cấp dịch vụ phun diệt côn trùng, diệt 

khuẩn; sử dụng HC, CP DCT, DK trên địa bàn 

1.1. Các đơn vị sản xuất; mua bán: 

STT Loại hình đơn vị Tổng số 

đơn vị 

Số đơn vị được 

thanh, kiểm tra 

Số 

cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ 

% 

đạt 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) 

1. Các cơ sở sản xuất 

đủ điều kiện  

        

2. Các cơ sở đủ điều 

kiện mua bán  

        

  Tổng cộng         

* Ghi chú: (7) = [(6)/(5)] x 100% 
1.2. Các đơn vị sử dụng: 

STT Các loại hình cơ sở Số 

lượng 

Tên các hóa chất, 

chế phẩm đang  

sử dụng 

Diệt côn 

trùng 

Diệt 

khuẩn 

1. CDC       

2 Các bệnh viện tuyến tỉnh       

3 Các TTYT huyện, thị xã, thành phố       

4 Các trạm y tế xã       

5 Các cơ sở đủ điều kiện cung cấp 

dịch vụ phun diệt côn trùng, diệt 

khuẩn bằng chế phẩm 

     

     

 Tổng cộng    
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2. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm 

2.1. Tổng hợp tình hình vi phạm 

STT Loại hình đơn vị vi 

phạm 

Số đơn vị 

được thanh, 

kiểm tra 

Số đơn vị vi 

phạm 

Tỷ lệ % 

vi phạm 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Đơn vị sản xuất       

2. Đơn vị mua bán       

3. Đơn vị sử dụng       

  Tổng cộng       

* Ghi chú: (5) = [(4)/(3)] x 100% 
2.2. Các nội dung vi phạm chủ yếu: 

STT Các nội dung vi phạm Số đơn vị 

được thanh, 

kiểm tra 

Số đơn vị vi 

phạm 

Tỷ lệ % 

vi phạm 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Điều kiện sản xuất    

 Điều kiện cung cấp dịch 

vụ phun diệt côn trùng, 

diệt khuẩn bằng CP 

   

2. Điều kiện mua bán       

3. Nhãn, bao gói, bảo quản,  

vận chuyển 

      

4. Giấy chứng nhận đăng ký 

lưu hành HC, CP DCT, 

DK được Bộ Y tế cấp 

nhưng đã hết hiệu lực 

      

5. Sản xuất, mua bán, sử 

dụng  HC, CP DCT, DK 

chưa được cấp giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành tại 

Việt Nam 

      

6. Thực hiện Quảng cáo 

nhưng không đúng với nội 

dung trong giấy chứng 

nhận đăng ký lưu hành 

      

7. Mua bán, sử dụng HC, CP 

DCT, DK đã hết hạn sử 

dụng 

      

8. Sản xuất, mua bán HC, 

CP DCT, DK bị cấm sử 

dụng ở Việt Nam 

      

9. Sử dụng sai liều lượng và       
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mục đích ghi trên nhãn 

hóa chất, chế phẩm 

  Tổng cộng       

* Ghi chú: (5) = [(4)/(3)] x 100% 
2.3. Xử lý vi phạm 

Stt Các hình thức xử lý vi phạm Số 

đơn 

vị bị 

phạt 

Ghi 

chú 

1 Phạt hành chính     

2 Phạt bổ sung     

3 Biện pháp khắc phục hậu quả     

4 Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý     

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ 

Nêu những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện công 

tác quản lý nhà nước về HC, CP; 

1. Đối với các cơ sở sản xuất; mua bán; cung cấp dịch vụ phun diệt côn 

trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm phẩm; sử dụng HC, CP. 

2. Đối với công tác phối hợp liên ngành. 

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

Đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn tồn đọng. 

   

 
Nơi nhận: 

- … 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên và đóng dấu) 
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